
Kiến thức chung Kiến thức ngành Thu hoạch

1 123 Mai Thị Anh 10/18/1979 Trường THCS Lê Lợi, TPTH 8.5 7.0 8.5 Đạt

2 124 Lê Thị Hồng Anh 5/12/1971 Trường THCS Quang Trung, TPTH 9.0 8.0 8.0 Đạt

3 125 Dương Minh Anh 5/8/1985 Nam Trường THCS Trần Phú, TPTH 8.5 6.5 8.0 Đạt

4 126 Lê Cao Ban 2/18/1981 Nam Trường THCS Nam Ngạn, TPTH 8.0 7.5 8.0 Đạt

5 127 Nguyễn Thị Chinh 7/26/1977 Trường THCS Hoằng Đại, TPTH 7.5 7.5 8.0 Đạt

6 128 Trần Thị Chung 8/20/1976 Trường THCS Minh Khai, TPTH 7.5 6.5 8.0 Đạt

7 129 Lê Thị Kim Dung 11/25/1976 Trường THCS Đông Hương, TPTH 9.0 7.0 8.0 Đạt

8 130 Trịnh Thị Dung 4/11/1976 Trường THCS Đông Thọ, TPTH 7.0 7.5 8.0 Đạt

9 131 Vũ Tiến Dũng 9/24/1971 Nam Trường THCS Hoằng Anh, TPTH 7.0 7.0 8.0 Đạt

10 132 Cao Thị Hà 12/7/1976 Trường THCS Cù Chính Lan, TPTH 7.5 8.0 8.0 Đạt

11 133 Phạm Thị Thanh Hà 2/3/1974 Trường THCS Đông Cương, TPTH 8.0 8.5 8.0 Đạt

12 134 Nguyễn Thị Hà 11/20/1973 Trường THCS Đông Hải, TPTH 7.5 7.0 8.0 Đạt

13 135 Nguyễn Thị Thu Hà 5/6/1971 Trường THCS Minh Khai, TPTH 8.0 8.0 8.0 Đạt

14 136 Lê Thanh Hải 8/13/1977 Nam Trường THCS Đông Tân, TPTH 8.0 6.5 9.0 Đạt

15 137 Nguyễn Thị Hải 5/14/1967 Trường THCS Hàm Rồng, TPTH 7.5 7.5 8.0 Đạt

16 138 Nguyễn Việt Hải 3/3/1972 Nam Trường THCS Hoằng Quang, TPTH 7.0 6.5 8.5 Đạt

17 139 Lê Thanh Hải 9/2/1971 Nam Trường THCS Lê Lợi, TPTH 6.0 6.5 9.0 Đạt

18 140 Đỗ Thị Hạnh 8/11/1973 Trường THCS Quảng Thịnh, TPTH 7.0 7.0 8.5 Đạt

19 141 Hoàng Thị Hậu 7/15/1974 Trường THCS Trần Phú, TPTH 7.0 6.5 9.0 Đạt

20 142 Lê Thị Hiền 9/9/1970 Trường THCS Đông Tân, TPTH 8.0 7.5 7.5 Đạt
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21 143 Nguyễn Công Hiền 10/20/1961 Nam Trường THCS Trần Mai Ninh, TPTH 7.0 6.5 8.5 Đạt

22 144 Trần Thị Hiển 2/15/1970 Trường THCS Minh Khai, TPTH 7.5 7.0 8.0 Đạt

23 145 Phạm Thị Hoa 12/29/1976 Trường THCS Đông Hương, TPTH 7.5 8.0 8.0 Đạt

24 146 Nguyễn Thị Hóa 4/29/1972 Trường THCS Trần Mai Ninh, TPTH 7.0 7.0 9.0 Đạt

25 147 Bùi Thị Hòa 11/29/1973 Trường THCS Lý Tự Trọng, TPTH 7.5 7.0 8.0 Đạt

26 148 Dương Lê Hoàn 6/21/1980 Nam Trường THCS Hoằng Quang, TPTH 7.0 7.0 8.5 Đạt

27 149 Phạm Thị Thu Hương 1/20/1974 Trường THCS An Hoạch, TPTH 8.0 6.5 7.5 Đạt

28 150 Bùi Thị Thanh Hương 7/31/1973 Trường THCS Hoằng Long, TPTH 7.5 6.5 7.5 Đạt

29 151 Phạm Thị Hương 5/8/1973 Trường THCS Lý Tự Trọng, TPTH 7.5 7.0 8.5 Đạt

30 152 Nguyễn Thị Hương 1/1/1978 Trường THCS Quảng Phú, TPTH 8.0 6.5 8.5 Đạt

31 153 Đỗ Thị Hương 6/3/1972 Trường THCS Trần Mai Ninh, TPTH 8.0 7.5 8.5 Đạt

32 154 Tô Thị Thu Hương 5/28/1976 Trường THCS Trần Mai Ninh, TPTH 7.0 7.0 7.0 Đạt

33 155 Nguyễn Thị Thu Hường 25/02/1975 Trường THCS Điện Biên, TPTH 8.0 7.0 7.0 Đạt

34 156 Hoàng Thị Thanh Hường 12/23/1968 Trường THCS Quang Trung, TPTH 7.0 6.5 7.0 Đạt

35 157 Lê Thị Thanh Huyền 10/10/1970 Trường THCS An Hoạch, TPTH 8.0 7.0 8.5 Đạt

36 158 Lê Thị Khương 10/30/1970 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 8.5 8.0 9.0 Đạt

37 159 Lê Ngọc Kiện 10/20/1969 Nam Trường THCS Hoằng Lý, TPTH 8.0 8.0 8.5 Đạt

38 160 Lê Thị Lan 4/10/1973 Trường THCS Hoằng Đại, TPTH 8.0 7.0 7.0 Đạt

39 161 Nguyễn Thị Lan 6/1/1969 Trường THCS Quảng Thành, TPTH 8.0 7.5 8.0 Đạt

40 162 Lê Thị Hương Lan 3/23/1975 Trường THCS Quang Trung, TPTH 8.0 6.5 8.5 Đạt

41 163 Thiều Thị Quỳnh Lê 11/8/1981 Trường THCS Trần Mai Ninh, TPTH 8.5 7.5 7.0 Đạt

42 164 Lê Thị Thu Lệ 3/9/1978 Trường THCS Cù Chính Lan, TPTH 7.5 7.5 8.0 Đạt

43 165 Hoàng Thị Lệ 6/2/1968 Trường THCS Trần Mai Ninh, TPTH 8.5 8.0 7.5 Đạt

44 166 Nguyễn Thị Bích Liên 8/25/1967 Trường THCS Điện Biên, TPTH 7.5 6.5 7.5 Đạt

45 167 Lê Hoàng Liên 12/20/1977 Trường THCS Đông Thọ, TPTH 8.0 7.5 8.5 Đạt
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46 168 Lương Thị Liên 9/1/1964 Trường THCS Quang Trung, TPTH 8.0 7.0 7.0 Đạt

47 169 Lê Thị Lĩnh 8/19/1977 Trường THCS Quảng Thắng, TPTH 7.0 7.5 8.0 Đạt

48 170 Ngô Thị Loan 12/10/1979 Trường THCS Trần Phú, TPTH 7.5 7.5 8.0 Đạt

49 171 Phan Thị Lợi 2/15/1970 Trường THCS Lý Tự Trọng, TPTH 7.5 7.0 8.0 Đạt

50 172 Hoàng Lương 1/5/1976 Nam Trường THCS Đông Vinh, TPTH 8.5 7.5 8.0 Đạt

51 173 Trịnh Xuân Mai 5/6/1980 Nam Trường THCS Trần Mai Ninh, TPTH 7.5 6.5 8.0 Đạt

52 174 Lê Thị Bích Nga 10/10/1968 Trường THCS Đông Lĩnh, TPTH 8.0 7.5 9.0 Đạt

53 175 Lâm Hữu Nghinh 9/12/1963 Nam Trường THCS Quảng Phú, TPTH 7.0 7.0 7.5 Đạt

54 176 Lê Thị Ngoan 1/6/1973 Trường THCS Quang Trung, TPTH 8.5 7.5 7.5 Đạt

55 177 Lê Thị Nguyệt 8/10/1967 Trường THCS Quảng Thịnh, TPTH 8.0 7.5 9.0 Đạt

56 178 Chu Đăng Phan 10/20/1967 Nam Trường THCS Đông Thọ, TPTH 7.0 6.0 8.5 Đạt

57 179 Nguyễn Thị Lan Phương 1/22/1980 Trường THCS Điện Biên, TPTH 8.0 8.0 7.0 Đạt

58 180 Võ Thị Thanh Phương 3/7/1976 Trường THCS Quảng Đông, TPTH 7.5 8.0 8.5 Đạt

59 181 Nguyễn Thị Phương 5/18/1970 Trường THCS Quảng Tâm, TPTH 7.0 7.5 8.0 Đạt

60 182 Trần Thị Phương 9/23/1986 Trường THCS Quảng Thành, TPTH 8.5 7.0 8.0 Đạt

61 183 Vũ Quang 2/22/1983 Nam Trường THCS Hàm Rồng, TPTH 8.0 6.5 9.0 Đạt

62 184 Nguyễn Thị Quế 4/18/1980 Trường THCS Quảng Hưng, TPTH 9.0 8.0 7.5 Đạt

63 185 Lê Xuân Quyền 1/5/1965 Nam Trường THCS Tào Xuyên, TPTH 7.0 6.5 8.5 Đạt

64 186 Trịnh Hà Thanh 5/20/1977 Nam THCS Cù Chính Lan 7.0 7.5 8.0 Đạt

65 187 Nguyễn Thị Xuân Thanh 2/12/1968 Trường THCS Quảng Hưng, TPTH 7.5 7.5 8.5 Đạt

66 188 Dương Văn Thanh 8/10/1982 Nam Trường THCS Thiệu Dương, TPTH 7.0 7.0 8.5 Đạt

67 189 Lê Thị Thơm 9/9/1976 Trường THCS Hoằng Anh, TPTH 8.5 8.0 8.0 Đạt

68 190 Phạm Xuân Thu 2/7/1970 Trường THCS Quảng Tâm, TPTH 7.5 7.5 8.0 Đạt

69 191 Trịnh Thị Thu 12/26/1976 Trường THCS Trần Mai Ninh, TPTH 8.0 8.0 8.0 Đạt

70 192 Phạm Thị Thúy 7/10/1972 Trường THCS Quảng Thắng, TPTH 6.0 7.0 8.0 Đạt
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71 193 Lê Thị Thúy 5/19/1972 Trường THCS Quang Trung, TPTH 7.0 8.0 7.5 Đạt

72 194 Bùi Thị Thu Thủy 12/24/1978 Trường THCS Quang Trung, TPTH 8.5 7.5 8.5 Đạt

73 195 Nguyễn Thu Thủy 7/12/1976 Trường THCS Trần Mai Ninh, TPTH 7.5 6.5 8.0 Đạt

74 196 Nguyễn Trung Tình 11/17/1973 Nam Trường THCS Đông Hải, TPTH 8.0 7.0 8.0 Đạt

75 197 Lê Thị Trang 8/19/1978 Trường THCS Quảng Cát, TPTH 7.5 8.0 8.0 Đạt

76 198 Tống Thị Tuyết 5/18/1979 Trường THCS Minh Khai, TPTH 9.0 7.5 8.0 Đạt

77 199 Lê Ánh Tuyết 6/9/1982 Trường THCS Tào Xuyên, TPTH 8.0 7.5 7.5 Đạt

78 200 Lê Thị Vân 11/27/1979 Trường THCS Đông Cương, TPTH 8.0 7.5 8.0 Đạt

79 201 Nguyễn Thị Tường Vân 1/9/1972 Trường THCS Minh Khai, TPTH 8.5 6.5 7.0 Đạt

80 202 Nguyễn Thị Thanh Vân 8/8/1975 Trường THCS Quang Trung, TPTH 9.0 7.5 7.5 Đạt

81 203 Lưu Thị Yến 2/22/1976 Trường THCS Điện Biên, TPTH 8.0 7.0 8.0 Đạt

(Ấn định danh sách gồm 81 học viên)./.
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